	Trường THCS Diễn Lâm 
Năm học 2019 - 2020
	THỜI KHOÁ BIỂU DẠY
HỌC TRỰC TUYẾN
	   

	
	 
	 Thực hiện từ ngày 7 đến 11 tháng  04 năm 2020


	THỨ
	6.A
(T Khôi)
	6.B
(C Tứ)
	6.C
(C Nhung)
	6.D
(C Hương)
	7.A
(C Lộc)
	7.B
(C Tr Hoa)
	7.C
(T Hùng)
	7.D
(C Mai)
	Thời gian

	3

7/4

	Toán- T Khôi
	Toán- T Khôi
	Văn-C Nhung
	Văn-C Nhung
	Toán- C Lộc
	Toán- C Lộc
	Văn-C Lương
	Văn-C Lương
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Văn-C Tứ
	Văn-C Tứ
	Toán- T Tú
	Toán T Tú
	Văn-C Hoa
	Văn-C Hoa
	Toán- T Quang
	Toán- T Quang
	8h40 - 9h40

	
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	9h50-10h50

	4

8/4


	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	8h40 - 9h40

	
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	9h50-10h50

	4

8/4


	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	8giờ tối-9 giờ tối

	
	Toán- T Khôi
	Toán- T Khôi
	Văn-C Nhung
	Văn-C Nhung
	Toán- C Lộc
	Toán- C Lộc
	Văn-C Lương
	Văn-C Lương
	9giờ10 tối-10 giờ 10 tối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

9/4


	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Vân
	Sinh-T Vân
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Văn-C Tứ
	Văn-C Tứ
	Toán- T Tú
	Toán T Tú
	Văn-C Hoa
	Văn-C Hoa
	Toán- T Quang
	Toán- T Quang
	8h40 - 9h40

	
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	9h50-10h50

	6

10/4


	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	Địa-T Giáp
	Sáng 7h30- 8h30

	
	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	CD-CTr Hoa
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	Sinh-T Hùng
	8h40 - 9h40

	
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	Anh-C Hòa
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	CD-T Chính
	9h50-10h50

	6

10/4


	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	8giờ tối-9 giờ tối

	
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Lý-C Lộc
	Văn-C Hoa
	Văn-C Hoa
	Toán- T Quang
	Toán- T Quang
	9giờ10 tối-10 giờ 10 tối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

11/4


	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Vân
	Sinh-T Vân
	Toán- C Lộc
	Toán- C Lộc
	Văn-C Lương
	Văn-C Lương
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Toán- T Khôi
	Toán- T Khôi
	Văn-C Nhung
	Văn-C Nhung
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	Sử-CHương
	8h40 - 9h40

	
	Văn-C Tứ
	Văn-C Tứ
	Toán- T Tú
	Toán T Tú
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	Anh- T Tiến
	9h50-10h50


	Trường THCS Diễn Lâm 

  Năm học 2019 - 2020
	THỜI KHOÁ BIỂU DẠY
HỌC TRỰC TUYẾN
	

	
	 
	 Thực hiện từ ngày 7 đến 11 tháng  04 năm 2020


	THỨ
	8.A
(C Chín)
	8.B
(T.Lộc)
	8.C
(T Vân)
	8D

(C Ngân)
	9.A
(T Kiên)
	9.B
(T Huy)
	9.C
(T Thúy)
	9.D
(CM Hoa)
	Thời gian

	3

7/4


	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn C Hoa
	Toán-T Huy
	Toán-T Huy
	Toán-T Hưng
	Toán-T Hưng
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Anh-C Hòa
	Anh-C Chung
	Anh- T Tiến
	 Anh-C Hòa
	Văn-CHoa
	Văn-T Thúy
	Văn-T Thúy
	Văn C Hoa
	8h40 - 9h40

	
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-T Hưng
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	9h50-10h50

	4

8/4


	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	8h40 - 9h40

	
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	9h50-10h50

	4

8/4


	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Sử-T Kiên
	Sử-T Kiên
	Sử-C Mạo
	Sử-T Kiên
	8giờ tối-9 giờ tối

	
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-T Hưng
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	9giờ10 tối-10 giờ 10 tối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

9/4


	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	Anh-C Chung
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn C Hoa
	Toán-T Huy
	Toán-T Huy
	Toán-T Hưng
	Toán-T Hưng
	8h40 - 9h40

	
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	Hóa-T Vân
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	9h50-10h50

	6

10/4


	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Lý-T Tú
	Văn-CHoa
	Văn-T Thúy
	Văn-T Thúy
	Văn C Hoa
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Sinh-C Mai
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	Lý-T Trung
	8h40 - 9h40

	
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-C Thông
	Toán-T Hưng
	Sử-T Kiên
	Sử-T Kiên
	Sử-C Mạo
	Sử-T Kiên
	9h50-10h50

	6

10/4


	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Sử-C Ngân
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	Sinh-T Lâm
	8giờ tối-9 giờ tối

	
	Anh-C Hòa
	Anh-C Chung
	Anh- T Tiến
	 Anh-C Hòa
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	Địa-T Phúc
	9giờ10 tối-10 giờ 10 tối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

11/4


	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	Hóa-T Hùng
	Sáng 7h30- 8h30

	
	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn- T Lộc
	Văn C Hoa
	Toán-T Huy
	Toán-T Huy
	Toán-T Hưng
	Toán-T Hưng
	8h40 - 9h40

	
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	Địa-C Chín
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	CD- T Chính
	9h50-10h50


